
UBND HUYỆN NGHĨA HÀNH

TRƯỜNG THCS HÀNH TÍN TÂY

(Lần 10 - Tuần 15)

Ngày / Buổi Tiết/ Lớp 9A 9B 8A 8B 7A 7B 6A 6B GV  trực

1

2 MT - Vân Sử  - Thuyền Địa -Truyện Cnghệ - Tính Cnghệ - Thảo Sử  - Tuyển Tin - Mỹ KHTN/Lý -  Bạch

3 Sử  - Thuyền MT - Vân Cnghệ - Tính Địa -Truyện Sử  - Tuyển Cnghệ - Thảo KHTN/Lý -  Bạch Tin - Mỹ

4 N.văn - Mẫn C.nghệ -  Tính GDĐP - Vân Tin - Mỹ HĐTN(CĐ)- Thảo A.văn - Chánh Sử  - Tuyển Địa  - Truyện

5 C.nghệ -  Tính N.văn - Mẫn Tin - Mỹ GDĐP - Vân A.văn - Chánh HĐTN(CĐ)- Thảo Địa  - Truyện Sử  - Tuyển

1 TD-Cận

2 TD-Cận

3 TD-Cận

4 TD-Cận

5

1 Hóa - Khanh GDCD  - Tuyển N.văn - Thẩm ÂN - Vân KHTN/ Sinh - Mận Toán - Quyền N.văn - Mẫn HĐTN(SHDC)-Điểu

2 Toán - Khoa Hoá   -  Khanh N.văn - Thẩm MT- Vân GDCD  - Tuyển Toán - Quyền N.văn - Mẫn A.văn - Chánh

3 Toán - Khoa A.văn - Thạch A.văn - Chánh N.văn - Thẩm Toán - Quyền GDCD  - Tuyển HĐTN(SHDC)-Điểu KHTN/ Sinh - Mận

4 GDCD  - Tuyển Toán - Khoa ÂN - Vân N.văn - Thẩm Toán - Quyền KHTN/ Sinh - Mận A.văn - Chánh N.văn - Mẫn

5 A.văn - Thạch Toán - Khoa MT- Vân A.văn - Chánh KHTN/ Sinh - Mận N.văn - Mẫn

1 HĐNGLL (Điểu) H/nghiệp - Tuấn TD-Cận

2 H/nghiệp - Tuấn HĐNGLL (Điểu) TD-Cận

3 TD-Cận

4 TD-Cận

5

1 Lý - Tính N.văn - Mẫn KHTN/ Hóa - Khanh GDCD  - Thuyền N.văn - Thẩm KHTN/Lý -  Bạch GDĐP - Tuyển Toán - Quyền

2 Địa -Truyện N.văn - Mẫn KHTN/ Sinh - Khanh Toán - Khoa N.văn - Thẩm AN - Vân A.văn - Chánh Toán - Quyền

3 A.văn - Thạch Lý - Tính GDCD - Thuyền Toán - Khoa KHTN/Lý -  Bạch MT- Vân A.văn - Chánh GDĐP - Tuyển

4 N.văn - Mẫn Địa -Truyện Toán - Khoa KHTN/ Hóa - Khanh AN - Vân N.văn - Thẩm Toán - Quyền A.văn - Chánh

5 N.văn - Mẫn A.văn - Thạch Toán - Khoa KHTN/ Sinh - Khanh MT- Vân N.văn - Thẩm Toán - Quyền A.văn - Chánh

1 TD-Cận

2 TD-Cận

3 TD-Cận

4 TD-Cận

5

1 Toán - Khoa Tin - Mỹ Địa -Truyện GDĐP - Vân A.văn - Chánh Sử  - Tuyển Cnghệ - Thảo N.văn - Mẫn

2 Toán - Khoa Tin - Mỹ HĐTN(CĐ)- Thảo N.văn - Thẩm A.văn - Chánh Địa - Truyện GDCD  - Tuyển N.văn - Mẫn

3 Tin - Mỹ Toán - Khoa GDĐP - Vân N.văn - Thẩm Địa -Truyện A.văn - Chánh N.văn - Mẫn GDCD  - Tuyển

4 Tin - Mỹ Toán - Khoa N.văn - Thẩm Địa -Truyện GDĐP - Vân A.văn - Chánh N.văn - Mẫn Cnghệ - Thảo

5 N.văn - Thẩm HĐTN(CĐ)- Thảo Sử  - Tuyển GDĐP - Vân

1 N.văn - Mẫn Sinh - Mận A.văn - Chánh HĐTN(SHDC)-Điểu Tin - Mỹ Toán - Quyền AN - Vân KHTN/Hóa - Khanh

2 N.văn - Mẫn Lý - Tính A.văn - Chánh KHTN/Sinh - Khanh HĐTN(SHDC)-Điểu Toán - Quyền MT- Vân KHTN/ Sinh - Mận

3 Sinh - Mận N.văn - Mẫn HĐTN(SHDC)-Điểu A.văn - Chánh Toán - Quyền Tin - Mỹ KHTN/Hóa - Khanh AN - Vân

4 Lý- Tính N.văn - Mẫn KHTN/Sinh - Khanh A.văn - Chánh Toán - Quyền HĐTN(SHDC)-Điểu KHTN/ Sinh - Mận MT- Vân

5
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THỜI KHOÁ BIỂU
HỌC KỲ 1 - Năm học: 2023-2024

  (Áp dụng từ ngày 11 tháng 12 năm 2023 )
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1 TD-Cận

2 TD-Cận

3 TD-Cận

4 TD-Cận

5

1 Sinh - Mận A.văn - Thạch Toán - Khoa KHTN/Lý -  Bạch N.văn - Thẩm KHTN/Hoá - Khanh Địa  - Truyện Toán - Quyền

2 Địa  - Truyện Hoá   - Khanh Toán - Khoa Sử - Thuyền N.văn - Thẩm KHTN/ Sinh - Mận HĐTN(CĐ)- Bạch Toán - Quyền

3 A.văn - Thạch Sinh - Mận KHTN/Lý -  Bạch Toán - Khoa KHTN/Hoá - Khanh N.văn - Thẩm Toán - Quyền Địa  - Truyện

4 Hoá   - Khanh Địa  - Truyện Sử - Thuyền Toán - Khoa KHTN/ Sinh - Mận N.văn - Thẩm Toán - Quyền HĐTN(CĐ)- Bạch

5 SHL - VÂN SHL -  MẬN HĐTN(CN)- Thuyền HĐTN(SHCN)- Tính HĐTN(CN)- Thảo HĐTN(CN)- Truyện HĐTN(SHCN) - Mỹ HĐTN(CN)- Bạch

1

2

3

4

VÂN MẬN THUYỀN TÍNH THẢO TRUYỆN MỸ BẠCH

* Buổi sáng giờ vào lớp lúc : 6 giờ 45

* Buổi chiều giờ vào lớp lúc : 13 giờ 15

* Gv trực nhắc học sinh đánh trống và GV lên lớp đúng giờ
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